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1
	

Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Sài Gòn. 
	

Số 0313468798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/10/2015.
	- Địa chỉ trụ sở: 14 D1 đường Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0907719381	
- Email: xuanhonglaw@gmail.com
 (Địa chỉ cũ: 70 Vũ Tông Phan, Khu phố 5, phường An Phú, Quận 2)

	1. Đinh Xuân Hồng, năm sinh: 1985, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 13/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015.
2. Lê Trung Phát, sinh năm: 1985, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 14/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015.  
	579/QĐ-TSP ngày 18/12/2015
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	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Hoàn Cầu. 
	Số 0313525693 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/11/2015.
	- Địa chỉ trụ sở: 87 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0982532592
- Email: tplphithuong@gmail.com

	1. Đỗ Phi Thường, năm sinh: 1966, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 53/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015.
2. Võ Thị Minh Trang, sinh năm: 1978, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 17/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015.  
3. Trần Văn Công, sinh năm: 1968, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 73/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015.
4. Huỳnh Đức Thái Lâm Hoàng, sinh năm: 1977, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 24/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015.
	57/QĐ-STP ngày 02/02/2016
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	Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Nam Việt. 
	Số 0313562751 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/12/2015.
	- Địa chỉ trụ sở: số 30/2A Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 39307135 
                           0975105818
- Email: vanhanhlaw@gmail.com

	1. Nông Văn Hạnh, năm sinh: 1986, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 27/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015.
2. Phan Minh Sâm, sinh năm: 1970, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 15/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015.  
	
159/QĐ-STP ngày 31/3/2016
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	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Toàn Cầu. 
	Số 0313589256 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2015.
	- Địa chỉ trụ sở: số 14 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 66836991

	1. Nguyễn Huy Phong, năm sinh: 1964, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 172/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015.
2. Trần Văn Phát, sinh năm: 1973, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 296/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015.  
	158/QĐ-STP ngày 31/3/2016
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	Công ty hợp danh quản lý tài sản H.D.G.B. 
	Số 0313543501 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/11/2015.
	- Địa chỉ trụ sở: 29/18B Trần Thái Tông, Phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 38150398
                           0983965091
- Số fax: (028) 38150398
- Email: bao.hdgb@gmail.com

	1. Trần Việt Hà, sinh năm: 1987, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 246/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015.
2. Trần Ngọc Bảo, năm sinh: 1962, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 216/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015. 
3. Hồ Minh Giáo, sinh năm: 1980, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 279/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015.
4. Trương Ngọc Điệp, sinh năm: 1985, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 274/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015.   
	- 202/QĐ-STP ngày 14/4/2016
- 593/QĐ-STP ngày 07/9/2016 (Thay đổi lần 1)
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	Công ty Hợp danh quản lý thanh lý tài sản Miền Nam. 
	Số 0313517678 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/11/2015.
	- Địa chỉ trụ sở: 10/14 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (08) 62627676
- Số fax: (028) 62675688
-Email:manhlonglawfirm@gmail.com

	1. Phạm Văn Mạnh, năm sinh: 1973, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 130/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015.
2. Phan Đức Linh, sinh năm: 1977, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 131/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015.
3. Đặng Hoàng Quốc Bảo, sinh năm: 1977, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 129/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015.  
	358/QĐ-STP ngày 27/5/2016
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	Doanh nghiệp tư nhân quản lý và thanh lý tài sản Gia Định. 
	Số 0313455735 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/9/2015, đăng ký thay đổi lần 4, ngày 25/12/2017.
	- Địa chỉ trụ sở: số 35 Cầm Bá Thước, Phường 07, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 08.6684.4407 
- Số fax: (028) 3517.8799
- Email: tuy.daivietluat@gmail.com

	1. Trương Minh Tùy, năm sinh: 1974, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 16/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015.
2. Lê Văn Chấn, sinh năm: 1948, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 301/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp
 ngày 23/11/2015. 
3. Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm: 1960, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 239/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015.
4. Lê Khắc Chung, sinh năm: 1979, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 242/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015.   
	- 487/QĐ-STP ngày 15/7/2016
- 652/QĐ-STP ngày11/10/2016
(Thay đổi lần 1)
-62/QĐ-STP ngày 07/02/2018
(Thay đổi lần 2)
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	Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Điểm Việt. 
	Số 0313845647 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/6/2016.
	- Địa chỉ trụ sở: số 216 Nguyễn Hoàng, Khu phố 5, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 62811205
                          (028) 62811206
 
	1. Lâm Minh Sang, năm sinh: 1980, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 796/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 09/8/2016.
2. Huỳnh Thị Việt Nga, sinh năm: 1981, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 797/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 09/8/2016. 
 
	583/QĐ-STP ngày 30/8/2016
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	Công ty Hợp danh Quản tài viên TPP. 
	Số 0313826362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/5/2016.
	- Địa chỉ trụ sở: số 43 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0903628224 
- Email: lamlehoc@gmail.com

	1. Lê Học Lâm, năm sinh: 1963, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 304/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015.
2. Lê Quốc Lộc, sinh năm: 1961, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 424/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/12/2015.  
	653/QĐ-STP ngày11/10/2016
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	Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Minh Pháp
	Số 0313651465 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/02/2016.
	- Địa chỉ trụ sở: Lầu 3, 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 38453249 
- Số fax: (028) 38453363

	1. Nguyễn Mạnh Hùng, năm sinh: 1977, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 295/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015.
2. Nguyễn Thị Diệu Vi, sinh năm: 1982, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 294/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015. 
3. Phạm Văn Bằng, sinh năm: 1977, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 292/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015.
4. Lê Thị Hồng Phượng, sinh năm: 1983, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 293/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015.   
5. Phan Thanh Phi, sinh năm 1990, Chứng chỉ quản tài viên số 1134/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/10/2017 (bổ sung mới)
	- 787/QĐ-STP ngày14/10/2016
- 603/QĐ-STP ngày 24/4/2017  
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	Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Sen Việt. 
	Số 0314076666 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/10/2016, thay đổi lần thứ 2 ngày 03/11/2017
	- Địa chỉ trụ sở: số 45 AB Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

	1. Chu Minh Đức, năm sinh: 1977, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 591/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016.
2. Bùi Phương Duy, sinh năm: 1985, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 767/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/7/2016. 
3. Đỗ Xuân Hiệu, sinh năm: 1981, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 780/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/7/2016 (thành viên mới)
	- 807/QĐ-STP ngày28/12/2016
- 589/QĐ-STP ngày 14/11/2017
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	Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Đông Dương. 
	Số 0314106487 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/11/2016.
	- Địa chỉ trụ sở: số 60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (08) 73035035 
- Số fax: (028) 39259732
dongduong@tuvanluatvietnam.vn
	1. Nguyễn Hoàng Hải, năm sinh: 1972, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 568/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 11/3/2016.
2. Nguyễn Thị Thùy Lan, sinh năm: 1971, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 899/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/10/2016. 
 
	820/QĐ-STP ngày30/12/2016
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	Doanh nghiệp tư nhân quản lý và thanh lý tài sản Ta Pha. 
	Số 0313700391 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/3/2016.
	- Địa chỉ trụ sở: số 7 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 39959545
 
	1. Võ Đan Mạch, năm sinh: 1983, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 537/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/02/2016.

	 577/QĐ-STP ngày 08/11/2017
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	Công ty hợp danh quản lý thanh lý tài sản Việt. 
	Số 0314824914 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/01/2018.
	- Địa chỉ trụ sở: 18/26 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 3512 1274
 
	1. Mã Văn Trọng, năm sinh: 1957, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1157/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/10/2017.
2. Trần Văn Hợp, năm sinh 1969, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1148/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/10/2017.

	68/QĐ-STP ngày 12/02/2018
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